
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 946/TB-UBND ngày 10/10/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện 9
tháng năm

2023

Dự toán giao
đầu năm

Thực hiện
9 tháng

2024

So sánh thực hiện
với (%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 104.168 71.070 160.521 225,9 154,1

I Thu cân đối NSNN 47.147 71.070 52.252 73,5 110,8

1 Thu nội địa 47.147 71.070 52.252 73,5 110,8

2 Thu viện trợ - - - - -

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 57.021 108.269 189,9

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 324.846 550.477 377.254 68,5 116,1

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 267.357 459.899 313.116 68,1 117,1

1 Chi đầu tư phát triển 18.668 45.044 31.399 69,7 168,2

2 Chi thường xuyên 248.616 405.957 281.717 69,4 113,3

3 Dự phòng ngân sách 73 8.898 - -

II 
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh
(Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ
khác)

57.490 90.578 64.138 71 111,6
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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 946/TB-UBND ngày 10/10/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện 9
tháng năm

2023

Dự toán
giao

Thực hiện
9 tháng

2024

So sánh thực hiện với
(%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm trước

A B C 1 2 3=2/1 4
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 47.147 71.070 52.252 73,5 110,8
I Thu nội địa 47.147 71.070 52.252 73,5 110,8
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 73 - 21 28,8

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài - - -

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 21.374 25.000 21.523 86,1 100,7
4 Thuế thu nhập cá nhân 1.889 2.600 1.899 73,0 100,5
5 Thuế bảo vệ môi trường
6 Lệ phí trước bạ 3.359 4.000 4.276 106,9 127,3
7 Thu phí, lệ phí 473 600 758 126,3 160,3
8 Các khoản thu về nhà, đất 13.885 35.170 17.654 50,2 127,1
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14 20 37 183,5
- Thu tiền sử dụng đất 13.742 35.000 17.405 49,7 126,7
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 129 150 212 141,3

- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước -

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16 353
10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
11 Thu khác ngân sách 6.078 3.700 5.769 155,9 94,9
II Thu viện trợ - - - -

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP 44.801 68.546 47.326 69,0 105,6

1 Thu từ các khoản thu phân chia

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng
100% 44.801 68.546 47.326 69,0 105,6
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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 946/TB-UBND ngày 10/10/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện 9
tháng năm

2023

Dự toán giao
đầu năm

Thực hiện 9
tháng 2024

So sánh thực hiện với
(%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ năm
trước

A B C 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 334.522 550.477 383.175 69,6 114,5

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 267.357 459.899 313.116 68,1 117,1
I Chi đầu tư phát triển 18.668 45.044 31.399 69,7 168,2
1 Chi đầu tư cho dự án 18.668 41.544 29.012 69,8 155,4
2 Chi đầu tư phát triển khác 3.500 2.387
II Chi thường xuyên 248.616 405.957 281.717 69,4 113,3

Trong đó:
1 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề 116.590 187.600 136.693 72,9 117,2
2 Chi khoa học và công nghệ 0 30 0 -
3 Chi y tế, dân số và gia đình 23.967 35.314 28.403 80,4 118,5
4 Chi văn hóa thông tin 1.831 1.301 1.147 88,2 62,6
5 Chi phát thanh, truyền hình 1.079 1.801 1.043 57,9 96,7
6 Chi thể dục thể thao 451 569 497 87,3 110,2
7 Chi bảo vệ môi trường 3.546 6.484 3.725 57,4 105,0
8 Chi hoạt động kinh tế 25.202 26.133 22.018 84,3 87,4

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành
chính, đảng, đoàn thể 57.241 85.649 65.311 76,3 114,1

10 Chi bảo đảm xã hội 5.603 9.038 6.309 69,8 112,6
11 Nguồn tiết kiệm chi thực hiện CCTL 11.798 - -
III Tăng thu dự toán

IV Dự phòng ngân sách 73 8.898 0 - -

B Chi nộp trả NS cấp trên 9.676 5.921

C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 57.490 90.578 64.138 70,8

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 56.990 90.578 63.977 70,6

2 Cho các chương trình dự án quan trọng
vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí
thường xuyên 500 161
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